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Tham gia Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo - vì Thái Nguyên thân yêu”  
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1. Tên công trình: Xây dựng file mềm tổng hợp tự động số liệu điều tra tình 

hình sử dụng nước sinh hoạt của hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

2. Thông tin về tổ chức (nếu tham gia là tổ chức và ghi như tại Phiếu đăng ký) 

- Tên tổ chức: 

- Địa chỉ: 

- Năm thành lập: 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: 

- Điện thoại:                                    Email:                  Website (nếu có): 

3. Danh sách tác giả/nhóm tác giả  

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ  

liên hệ 

Điện thoại 

 

Nghề nghiệp, đơn 

vị công tác, học tập  

1 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Trang 

1987 

Trung tâm 

Nước sinh 

hoạt và 

VSMT nông 

thôn tỉnh Thái 

Nguyên 

0987.822.831 

Viên chức, Trung 

tâm Nước sinh hoạt 

và VSMT nông thôn 

tỉnh Thái Nguyên 

4. Mô tả về công trình dự thi 

4.1. Tính đổi mới sáng tạo:  

Trong những năm qua, việc điều tra tình hình sử dụng nước sinh hoạt 

thuộc bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn được thực hiện hàng 



năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực tiễn cho thấy, nội dung của Bộ chỉ số 

theo dõi, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên thường gắn liền với nhiều số liệu, biểu mẫu phức tạp nhưng cán bộ điều 

tra cấp xóm và cán bộ tổng hợp cấp xã vẫn sử dụng phương pháp thủ công trong 

việc điều tra và tính toán thủ công dẫn đến sai sót và việc thiếu logic trong kết 

quả điều tra giữa các biểu.  

Được giao nhiệm vụ phúc tra số liệu điều tra bộ chỉ số theo dỡi nước sạch 

nông thôn từ năm 2020 tới nay, qua kết quả phúc tra tôi nhận thấy việc điều tra, 

tổng hợp số liệu nước sạch nông thôn những năm trước đây rất chậm. Sai số 

trong việc tổng hợp còn nhiều do trình độ điều tra, tổng hợp số liệu của cán bộ 

cấp xóm, xã còn yếu. Ví dụ như: Có những xã tổng hợp cả xã có 20 hộ sử dụng 

nước sạch từ công trình nhỏ lẻ, nhưng lại có 128 hộ nghèo sử dụng nước sạch từ 

công trình nhỏ lẻ; Có xóm theo điều tra có 50 hộ sử dụng nước tập trung nhưng 

tại biểu hộ DTTS lại có 69 hộ sử dụng nước tập trung sử dụng nước tập trung…, 

điều này là không thể xảy ra. Mặc dù các kết quả phúc tra đã được chỉ ra trong 

quá trình làm việc với cán bộ xã và đã được sửa tuy nhiên việc này làm tiêu hao 

nhiều thời gian, đồng thời việc rà soát tổng hợp tại cấp huyện, cấp tỉnh rất khó 

khăn, hiệu quả công việc không được cao.  

Số liệu điều tra rất nhiều và có sự logic trong số liệu giữa cảng biểu. Vì 

vậy, nếu làm theo phương pháp thủ công thì tốn rất nhiều thời gian, trong khi 

cán bộ cấp xã phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khiến cho việc tổng hợp 

không được tập trung, và sai sót trong tổng hợp còn nhiều.  

Hơn nữa trình độ của cán bộ điều tra của xóm, cán bộ tổng hợp của xã còn 

hạn chế trong việc sử dụng máy tính, đặc biệt là phần mềm Excel trong thiết lập 

trường dữ liệu, lọc và tổng hợp dữ liệu.  

Bên cạnh đó, kết quả điều tra có thể thay đổi sau khi kiểm tra và thẩm 

định kết quả. Mỗi một lần thay đổi là phải tính toán lại các chỉ số theo số liệu 

mới. Việc tính toán lại và sửa sai trong điều tra mất nhiều thời gian làm ảnh 

hưởng tới tiến độ thực hiện.  



Trên cơ sở đó, tôi đã nghiên cứu và xây dựng file mềm tổng hợp tự động số 

liệu điều tra tình hình sử dụng nước sinh hoạt nông thôn nhằm mục đích hỗ trợ 

cho cán bộ cấp thôn (xóm), cán bộ cấp xã trong quá trình điều tra, tổng hợp số liệu.  

Cấu tạo của file mềm gồm có 79 sheet là hệ thống bảng biểu điều tra và 

tổng hợp của một xã, trong đó có 74 sheet là mẫu biểu điều tra cấp thôn (xóm) 

và 05 sheet là biểu tổng hợp tự động, cụ thể: 

- Ở mỗi sheet biểu điều tra cấp thôn (xóm) được thiết kế với 450 dòng để 

điền trường dữ liệu điều tra, tương đương với 450 hộ của một xóm. Tại Sheet 

này chỉ cần nhập thông tin của hộ gia đình điều tra được và tên xóm.  

- Tại 05 sheet 2.1 đến 2.5 là biểu tổng hợp tự động: tất cả các trường dữ 

liệu của các biểu này sẽ được tổng hợp tự động từ các dữ liệu của các sheet biểu 

điều tra cấp thôn (xóm). Tại các sheet này chỉ cần điền tên xã, các ô chứa công 

thức đã được nghiên cứu xây dựng và khóa không cho người sử dụng có thể 

đánh trực tiếp dữ liệu vào biểu này.  

 

Hình 1. Cấu trúc file mềm tổng hợp tự động số liệu điều tra tình hình sử 

dụng nước sinh hoạt nông thôn 

Nguyên tắc xây dựng file mềm tổng hợp tự động là sự kết hợp các hàm 

công thức trong Excel một cách sáng tạo, phù hợp, logic. Sau khi hoàn thành 



nhập dữ liệu, hệ thống sẽ tổng hợp tự động tại dòng tổng của biểu điều tra cấp 

thôn (xóm). Đồng thời sẽ tổng hợp tự động tại bảng biểu tổng hợp của xã biểu 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 và 2.5. Nếu quá trình nhập sai thông tin, tại bảng biểu tổng 

hợp của xã sẽ hiển thị các lỗi sai theo màu sắc được thể hiện trên các ô dữ liệu 

của biểu 2.1. 

File mềm tổng hợp tự động hỗ trợ tổng hợp 8/10 chỉ số và 02 chỉ số 

phụ của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn, cụ 

thể là:  

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh tử công trình 

tập trung. 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh từ công trình 

quy mô hộ gia đình.  

- Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh tử công 

trình tập trung. 

- Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh từ công 

trình quy mô hộ gia đình.  

- Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh tử công trình tập trung. 

- Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh từ công trình 

quy mô hộ gia đình.  

- Tỷ lệ hộ cận nghèo sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh tử công trình 

tập trung. 

- Tỷ lệ hộ cận nghèo sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh từ công trình 

quy mô hộ gia đình.  

- Tỷ lệ người sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh tử công trình tập trung. 

- Tỷ lệ người sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh từ công trình quy 

mô hộ gia đình.  



(Kèm theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 9/9/2024 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 

2024; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 8/9/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025) 

Điểm đặc biệt của file mềm là ở biểu tổng hợp sẽ phát hiện ra các màu 

sắc khác nhau để thể hiện lỗi do thông tin điều tra chưa chuẩn, cụ thể:  

- Màu đỏ: Lỗi tổng số hộ và tổng số công trình cấp nước không bằng nhau.  

- Màu vàng: Số hộ sạch và số hộ HVS từ CTCNTT không bằng tổng số 

hộ từ CTCNTT. 

- Màu xanh: Số hộ dùng nước từ CTQMHGĐ có bình lọc nước với số hộ 

sạch từ QMHGĐ không bằng nhau. 

 

Hình 2. Biểu thị lỗi của thông tin điều tra 

Từ việc phân tích lỗi sai sẽ biết được số liệu điều tra của cấp xóm sai ở 

đâu để tiến hành xác định lại tính chính xác của thông tin điều tra.   



Bên cạnh đó nhằm hỗ trợ cho cán bộ xã trong việc sử dụng file mềm tổng 

hợp số liệu điều tra tình hình sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, đồng thời hỗ trợ 

sửa lỗi sai trong quá trình ghi nhận thông tin điều tra, đảm bảo tính chính xác 

của biểu tổng hợp tác giả đã xây dựng quy trình điều tra, kết hợp với trí tuệ nhân 

tạo (AI) để thiết kế 02 video về các tình huống trong quá trình điều tra.  

 

Hình 3. Sơ đồ quy trình điều tra 

(Kèm theo Quy trình điều tra và điền  thông tin  

về tình hình sử dụng nước sinh hoạt của Hộ gia đình) 



 

Hình 4. Video AI về tình huống HGĐ sử dụng nước sinh hoạt 

từ nguồn cấp nước tập trung 

 

Hình 5. Video AI về tình huống HGĐ sử dụng nước sinh hoạt 

từ nguồn cấp nước quy mô hộ gia đình 

(Kèm theo Hướng dẫn sử dụng file mềm tổng hợp số liệu điều tra tình hình 

sử dụng nước sinh hoạt của hộ gia đình) 



4.2 Hiệu quả kinh tế - xã hội (cần làm rõ lợi ích kinh tế trực tiếp thu được 

khi thực hiện công trình, so sánh các chỉ tiêu kinh tế tăng thêm hoặc tiết kiệm 

được; kết quả về tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khoẻ, điều 

kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường…). 

- Cuộc điều tra này là nền tảng để hoạch định chính sách nước sạch hiệu 

quả. Việc xác định các chỉ số trong Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông 

thôn là cơ sở để đánh giá, thẩm định xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao. Từ đó, xác định được kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình cấp nước 

sinh hoạt nông thôn để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao do UBND tỉnh ban hành.  

- Việc sử dụng file mềm tổng hợp làm rút ngắn quá trình tổng hợp số liệu 

và giảm sai sót trong quá trình tổng hợp. Việc rút ngắn thời gian này cùng với 

đảm bảo tính chính xác trong tổng hợp làm tiết kiệm chi phí về nhân công trong 

điều kiện cán bộ cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Đặc biệt là trong giai 

đoạn sáp nhập, cán bộ cấp xã thay đổi, nhiều cán bộ mới tiếp nhận còn chưa có 

kinh nghiệm trong điều tra, tổng hơp số liệu điều tra Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá 

nước sạch nông thôn.  

4.3. Khả năng áp dụng (cần làm rõ quy mô đã áp dụng trong thực tế, kết quả 

đã mở rộng so với quy mô áp dụng ban đầu và triển vọng, khả năng áp dụng rộng 

rãi trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh,…). 

Giải pháp đã được áp dụng tại 27 xã trên địa bàn huyện Đại Từ năm 2024. 

Kết quả áp dụng cho thấy số liệu điều tra của các cã trên địa bàn huyện Đại Từ 

đảm bảo tính chính xác cao, kịp tiến độ hoàn thành điều tra và báo cáo số liệu.  

Năm 2025, giải pháp đang được triển khai tới tất cả các xã trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên thông qua các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng file mềm tổng 

hợp số liệu điều tra tình hình sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. 

(Có xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến của 

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn, UBND xã Phú Lạc, UBND xã 

Phú Thịnh kèm theo) 



5. Điều kiện thực hiện và định hướng phát triển 

5.1. Điều kiện thực hiện: Cần làm rõ các yêu cầu, điều kiện cần thiết để có thể 

triển khai, thực hiện công trình như: nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị, tài chính,… 

- Đảm bảo cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn: Hàng năm UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch điều tra Bộ chỉ số nước sạch nông thôn trên địa bàn 

UBND tỉnh Thái Nguyên.   

- Các thông tin điều tra tại biểu 01 phải đảm bảo tính tin cậy: Thực hiện 

theo đúng quy trình điều tra đã xây dựng. 

- Phải có máy tính cài đặt phần mềm Excel.    

- Cán bộ tổng hợp phải có tư duy, trình độ trong nắm bắt quy trình điều 

tra và điền thông tin điều tra, đồng thời phải nắm rõ quy luật lọc dữ liệu để kiểm 

tra, phân tích dữ liệu điều tra (xác định được lỗi sai, và điều tra sửa lỗi sai).  

5.2. Định hướng phát triển: Cần làm rõ những khó khăn sẽ gặp phải khi 

triển khai, thực hiện công trình; giải pháp khắc phục các khó khăn đã nêu; định 

hướng, kế hoạch phát triển công trình trong thời gian tới. 

- Khó khăn:  

+ Việc sáp nhập giữa các xã trên địa bàn tỉnh đòi hòi phải xây dựng file 

mềm với số lượng xóm lớn hơn so với năm 2024, làm cho file nặng hơn, do đó 

cần phải có máy tính có cấu hình hơp lý, đảm bảo quá trình nhập dữ liệu và tổng 

hợp diễn ra thuận tiện. 

+ Kinh phí để tổ chức hướng dẫn sử dụng file mềm hạn chế nên việc triển 

khai mới thực hiện được cho 30% số cán bộ cấp xóm của 77 xã trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên.  

- Giải pháp khắc phục:  

+ Cần đảm bảo sử dụng file mềm theo hướng dẫn: xã định số xóm của xã 

để giữ lại số sheet xóm, việc này sẽ làm cho cấu hình của file mềm bớt nặng rất 

nhiều, quá trình tổng hợp sẽ diễn ra nhanh và máy chạy mượt hơn.  



+ Hỗ trợ cán bộ qua điện thoại thông minh bằng video hướng dẫn, tài liệu 

hướng dẫn gửi trên zalo hoặc zalo video call để hướng dẫn. 

Định hướng phát triển file mềm tổng hợp tự động trong thời gian tới: 

+ Hiện nay file mềm đang được triển khai tới 100% số xã trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên.  

+ Năm 2026, thực hiện nâng cấp file mềm để có thể đánh giá chất lượng 

nước tự động. Qua việc nâng cấp này, cán bộ điều tra chỉ cần xác định được 

thông tin nguồn cấp nước, kết quả xét nghiệm nước, từ đó file mềm sẽ xác định 

chât lượng nguồn nước được điều tra.  

Tôi/chúng tôi cam đoan về những nội dung ghi trong hồ sơ dự thi là chính 

xác, đúng sự thật./.  

Thái Nguyên, ngày  20  tháng 10  năm 2025 

Người báo cáo 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

 

 

 



QUY TRÌNH  

ĐIỀU TRA THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT 

CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

1. Bước 1: Điều tra thông tin cơ bản của hộ gia đình 

- Họ và tên theo tên chủ hộ (Lưu ý vì kết quả của BCS phục vụ cho nông 

thôn mới nên các xã cần thống nhất số liệu số hộ của xóm, của xã với các lĩnh vực 

khác tránh sau khi làm xong lại chỉnh sửa): Để thuận tiện, cán bộ xã có thể lấy 

danh sách của phòng, đơn vị liên quan tới số liệu về hộ gia đình, in ra bảng biểu 

theo vần A-Z để cán bộ thôn (xóm) điều tra và cán bộ kiểm tra được thuận lợi.  

- Số khẩu: Điều tra trực tiếp hoặc lấy theo số liệu của công an. 

- Hộ DTTS: Hộ GĐ là hộ DTTS khi có chủ hộ hoặc vợ (chồng) của chủ 

hộ là người DTTS. Nếu Hộ GĐ là DTTS thì đánh số 1 vào cột và dòng tương 

ứng trong bảng biểu.  

- Hộ nghèo, Hộ cận nghèo: Điều tra trực tiếp hoặc lấy theo QĐ được 

công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng quyền lợi của hộ nghèo, cận 

nghèo trong năm điều tra. Nếu Hộ GĐ là Hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì đánh 

số 1 vào cột và dòng tương ứng trong bảng biểu.  

2. Bước 2: Điều tra thông tin nguồn cấp nước 

- Nếu có đấu nối nước từ công trình cấp nước tập trung và hiện tại công 

trình hoạt động bình thường: Đánh số 1 vào cột CTCNTT đồng thời ghi tên 

công trình vào cột ghi chú và không điều tra nguồn cấp nước QMHGĐ và bình 

lọc nước. (để sau dựa vào kết quả xét nghiệm của từng công trình đánh giá chất 

lượng nước của hộ có sạch hay không sạch, do khi điều tra có nhiều công trình 

cấp nước tập trung chưa có kết quả xét nghiệm nước).  

- Trường hợp có đấu nối công trình cấp nước tập trung nhưng công trình 

cấp nước đã hỏng, hoặc không có đấu nối công trình cấp nước thì chuyển điều 

tra công trình cấp nước QMHGĐ: Giếng đào, Giếng khoan, Lu/bể chứa, Nguồn 

khác. Nếu HGĐ sử dụng nhiều loại hình cấp nước nhỏ lẻ thì chỉ điền thông tin 

của 01 loại hình thường xuyên sử dụng, đồng thời kết hợp điều tra xem HGĐ có 

bình lọc nước đạt tiêu chuẩn (có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thiết bị vẫn còn 

thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định; hộ gia đình khi sử dụng phải tuân 

theo các quy định kỹ thuật của nhà sản xuất), không điền thông tin của những 

bình lọc nước không đạt tiêu chuẩn. Đánh số 1 vào ô và dòng tương ứng nếu 

như hộ có sử dụng nước từ giếng khoan (hoặc giếng đào, lu/bể chứa, nguồn 

khác), đánh số 1 vào ô và dòng tương ứng nếu hộ có sử dụng bình lọc nước đạt 

chuẩn. 



3. Bước 3. Đánh giá chất lượng nước sử dụng của HGĐ 

1. Nước hợp vệ sinh 

* Trường hợp HGĐ sử dụng nước từ công trình tập trung: quy ước là nước 

đảm bảo hợp vệ sinh để tăng vai trò của công trình cấp nước tập trung, thì tại cột 

đánh giá nước hợp vệ sinh đánh số 1 vào ô và dòng tương ứng với hộ sử dụng 

nước từ CTCNSTT. 

*Trường hợp HGĐ sử dụng nước từ CTQMHGĐ: 

- Nếu có máy lọc nước đạt tiêu chuẩn: Nước đảm bảo HVS. Tương tự, tại 

cột hợp vệ sinh, đánh số 1 vào ô và dòng tương ứng với hộ có máy lục nước đạt 

chuẩn. 

- Nếu không có máy lọc nước đạt tiêu chuẩn cần đánh giá hợp vệ sinh của 

nguồn nước: Nước trong, không màu, không mùi, không vị, đồng thời phải đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

+ Giếng đào hợp vệ sinh: Giếng đào phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia 

súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m. Thành giếng cao tối thiểu 0,6m 

được xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất. Sân giếng 

phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ. 

+ Giếng khoan hợp vệ sinh: Giếng khoan phải nằm cách nhà tiêu, chuồng 

gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác tối thiểu 10m. Sân giếng phải làm bằng bê 

tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ. 

+ Bình lọc nước hộ gia đình (hoặc thiết bị lọc nước hộ gia đình) có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng, thiết bị vẫn còn thời hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định; 

hộ gia đình khi sử dụng phải tuân theo các quy định kỹ thuật của nhà sản xuất. 

+ Thiết bị, dụng cụ trữ nước hộ gia đình được làm từ các vật liệu thân thiện 

với môi trường, không gây hại tới sức khoẻ của con người như: lu chứa nước 

làm bằng chất liệu sành, sứ, bê tông; bể, bồn chứa nước bằng inox; thùng, bồn 

nhựa làm bằng chất liệu nhựa an toàn cho sức khoẻ con người; bể chứa bằng bê 

tông… Nước trữ trong các thiết bị, dụng cụ trên được lấy từ các nguồn nước hợp 

vệ sinh: Nước suối, nước mặt, nước mưa và nước mạch lộ hợp vệ sinh. 

Nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người 

hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất thải công nghiệp, 

làng nghề. 

Nước mạch lộ (là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất) không 

bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực 

vật hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề. 

Nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bê tông (sau khi đã 

xả nước bụi bẩn trước khi thu hứng) trong bể chứa, lu chứa nước được rửa sạch 



trước khi thu hứng. 

Khuyến cáo: Không được dùng nước mưa ở những khu vực gần khu công 

nghiệp, nhà máy hóa chất gây ô nhiễm không khí, nước mưa thu hứng từ 

mái fibro xi măng có chất amiăng, khi sử dụng có nguy cơ gây bệnh ung thư, do 

đó khuyến cáo không được dùng cho ăn uống và không được xếp vào loại nước 

hợp vệ sinh. 

Để xử lý nước mưa được sạch và an toàn hơn chúng ta có thể làm bể 

lọc nước mưa thủ công. Ngoài ra còn một biện pháp khác nhanh chóng và tiện 

lợi hơn rất nhiều đó là hệ thống lọc thô đầu nguồn: Các loại hạt vật liệu được 

sử dụng như: than hoạt tính, sỏi, cát thạch anh,… có tính năng lọc cặn, lọc tạp 

chất bẩn trong nước, vi khuẩn, kim loại nặng,…. 

Đối với bể chứa nước: đảm bảo yêu cầu bền vững, ổn định trong suốt thời 

gian sử dụng dưới tác động của điều kiện tự nhiên, tác động môi trường xung 

quan, có mái che, nắp đậy để bảo vệ chất lượng nước 

2. Nước sạch 

* Trường hợp HGĐ sử dụng nước từ công trình tập trung:  

- Căn cứ kết quả xét nghiệm của công trình, so sánh với Tiêu chuẩn để xác 

định nước có sạch hay không? (Trong phiếu kết quả xét nghiệm nước có cột để 

so sánh với Tiêu chuẩn). Tất cả các công trình cấp nước tập trung cần được xét 

nghiệm chất lượng nước.  

* Trường hợp HGĐ sử dụng nước từ QMHGĐ: 

- Nếu có kết quả xét nghiệm chất lượng nước thì so sánh với Tiêu chuẩn 

để xác định nước có sạch hay không? (Trong phiếu kết quả xét nghiệm nước có 

cột để so sánh với Tiêu chuẩn). 

- Nếu có máy lọc nước đạt tiêu chuẩn thì nước đạt sạch.  

Nếu Hộ sử dụng nước đạt sạch thì tại cột chất lượng nước là sạch, đánh số 

1 vào ô và dòng tương ứng với hộ này. 

* Lưu ý: Nước đạt sạch thì đương nhiên HVS. 



HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG  

FILE TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG TÌNH HÌNH SỬ 

DỤNG NƢỚC SINH HOẠT CỦA HGĐ 



Cấu trúc file 
File gồm 75 sheet, trong đó:  

- Sheet X1 → X70: Dữ liệu 

chi tiết cho từng xóm, được 

thiết kế để nhập dữ liệu cho 

450 hộ gia đình.  

- Sheet 2.(1)→2.(5): Biểu 

mẫu tổng hợp tự động cấp xã. 



Cách nhập dữ liệu cơ bản 

- Trước khi nhập dữ liệu chỉ giữ lại số lượng Sheet xóm theo số 

lượng xóm của xã. Ẩn đi các sheet xóm còn lại.  

- Tại biểu tổng hợp 2.1: Đánh tên xã vào vị trí ghi trong biểu 

- Tại biểu xóm thực hiện hai bước: 

+ B1: Đánh tên xóm vào ô theo hướng dẫn 

+ B2: nhập dữ liệu từ cột thứ 2 đến cột 14 

Sau đó ẩn đi các dòng không có dữ liệu của hộ gia đình. 

File mềm tổng hợp tự động 74 xóm bản chuẩn.xlsx


Tổng Hợp 

Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu, hệ thống sẽ tổng hợp tự động tại 

dòng tổng của biểu điều tra cấp thôn (xóm). Đồng thời sẽ tổng 

hợp tự động tại bảng biểu tổng hợp của xã biểu 2.1-2.5. Nếu quá 

trình nhập sai thông tin, tại bảng biểu tổng hợp của xã sẽ hiển thị 

các lỗi sai theo màu sắc được thể hiện trên các ô dữ liệu của biểu 

2.1. 



Biểu thị các lỗi sai trong quá trình nhập dữ liệu 
- Màu đỏ: Lỗi tổng số hộ và tổng số công trình cấp nước không 
bằng nhau. (Ưu tiên chữa lỗi màu đỏ trước) 
- Màu vàng: Số hộ sạch và số hộ HVS từ CTCNTT không bằng 
tổng số hộ từ CTCNTT. 
- Màu xanh: Số hộ dùng nước từ CTQMHGĐ có bình lọc nước 
với số hộ sạch từ QMHGĐ không bằng nhau. 



Cách sửa lỗi sai trong quá trình nhập dữ liệu 
 

1. Thực hiện đúng quy trình điều tra và điền thông tin điều tra 

theo đúng quy định kết hợp với việc tập trung trong quá trình 

nhập dữ liệu.  

2. Kiểm tra lại dữ liệu sau khi nhập 

 



SƠ ĐỒ QUY TRÌNH ĐIỀU TRA 

Thông tin chung HGĐ 
Thông tin nguồn 

cấp nước Đánh giá chất lượng nước 

Họ 

và 

tên 

chủ 

hộ 

Số 

khẩu 

DT

TS 

Hộ 

nghè

o 

Hộ 

cận 

nghèo 

CTCNSTT 

K
h
ô
n
g
 

Có đấu nối và CT 

còn hoạt động 

 

Điều 

tra 

BLN 

đạt 

chuẩn 

Để tăng vai trò 

của CTTT, đánh 

giá là HVS 

Sạch  

và HVS 

KQXN đạt TC 

QCNVN 01:2024 

HVS 

Sạch 

và 

HVS 

Có BLN đạt chuẩn hoặc KQXN 

đạt TC QCVN 01:2024 

Nước trong, không màu, không mùi, 

không vị và các nguồn nước đảm 

bảo điều kiện HVS 

CTCN 

QMHGĐ 

(Giếng khoan 

hoặc giếng 

đào, hoặc lu/bể 

chứa, hoặc 

nguồn khác). 

Chỉ xác định 

01 loại hình 

thường xuyên 

sử dụng 

Nên lấy 

thông tin 

chủ hộ 

tại đơn 

vị liên 

quan của 

xã và 

sắp xếp 

theo thứ 

tự A-Z. 

Lấy theo 

DTTS 

của chủ 

hộ hoặc 

vợ 

(chồng) 

của chủ 

hộ 

Lấy theo 

Quyết 

định của 

UBND 

xã 

B1 B2 B3 

Hoặc không có BLN đạt chuẩn nhưng 

KQXN đạt TC QCVN 01:2024 

Không có BLN đạt chuẩn và 

không có KQXN  

Nên ghi lại tên 

công trình 
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Hoàng Thị Lan 7 1 1 1 CT HT 
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Nguyễn Văn Hùng 4 1 1 1 1 1 

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma


Nguyễn Văn Hùng 4 1 1 1 1 

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma


1 

5 

1 

1 
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Trò chơi lớp tại xã Võ Nhai 
 

Trò chơi của lớp tại xã Quân Chu 

Trò chơi lớp tại xã Na Rì 
 
Trò chơi lớp tại xã Phủ Thông 
 

Trò chơi lớp tại xã Ngân Sơn 
 

Trò chơi lớp tại xã Chợ Đồn 
 

Trò chơi lớp tại xã Chợ Rã 
 

Trò chơi lớp tại xã Định Hóa 
 

Trò chơi lớp tại xã Chợ Mới 
 

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
https://www.canva.com/design/DAG0PiB6LLg/J6BmvFQKbuKHXXLoL2MEOQ/edit?utm_content=DAG0PiB6LLg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập 

Phương pháp kiểm tra: lọc dữ liệu theo các Bước sau: 

- Bước 1: Lọc ra các hộ sử dụng nước tập trung       Phân tích và 

sửa lỗi nếu có.  

- Bước 2: Lọc ra các hộ không sử dụng nước tập trung      Lọc ra 

các hộ không sử dụng nhỏ lẻ        Phân tích và sửa lỗi nếu có.  

- Bước 3: Lọc ra các hộ không sử dụng nước tập trung      Lọc ra 

các hộ dùng GK       Phân tích và sửa lỗi nếu có.  

- Bước 4: Lọc ra các hộ không sử dụng nước tập trung      Lọc ra 

các hộ dùng GĐ       Phân tích và sửa lỗi nếu có.  



Kiểm tra dữ liệu sau khi nhập 

Phương pháp kiểm tra: lọc dữ liệu theo các Bước sau: 

- Bước 5: Lọc ra các hộ không sử dụng nước tập trung      Lọc ra 

các hộ dùng Lu/bể chứa       Phân tích và sửa lỗi nếu có. (Trường 

hợp có HGĐ sử dụng Lu/bể chứa) 

- Bước 6: Lọc ra các hộ không sử dụng nước tập trung      Lọc ra 

các hộ dùng Nguồn khác       Phân tích và sửa lỗi nếu có. (Trường 

hợp có HGĐ sử dụng Nguồn khác) 

 

 

     



Lƣu ý khi sử dụng file 

- Biểu 2.1-2.5 tự tổng hợp số liệu tự động khi dữ liệu được cập 

nhập vào các biểu điều tra cấp thôn (xóm). 

- Không xoá dòng, xoá cột trong trường dữ liệu. 

- Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu, ẩn những dòng thừa tại bảng 

biểu.  

- Có thể kiểm tra lại độ chính xác của từng tiêu chí tại các biểu 

2.1-2.5 so với biểu điều tra cấp thôn (xóm) để loại trừ sai sót do 

máy tổng hợp chưa chuẩn (tỷ lệ sai 0,5%).  

- Có vấn đề trong sử dụng file hãy liên hệ tới số điện thoại 

0987.822.831 để được giải đáp và hỗ trợ.  
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